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 TÒA ÁN NHÂN DÂN  

HUYỆN CHÂU THÀNH 

TỈNH HẬU GIANG 
–––––––––––––––

 

     Bản án số: 33/2021/HS-ST
 

      Ngày: 23/6/2021.
  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––– 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH HẬU GIANG
 

 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

-Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Nhân. 

- Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Trần Bá Thức. 

Ông Phạm Hoàng Tấn 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Võ Ngân Tâm – Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành tham gia phiên 

tòa: Ông Phan Phát Tấn – Kiểm sát viên. 

Ngày 23 tháng 6 năm 2021 tại trụ sở Tòa án Nhân dân huyện Châu Thành – 

tỉnh Hậu Giang, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm
 
thụ lý số: 

21/2021/TLST-HS ngày 01 tháng 6 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

36/2021/QĐXXST-HS ngày 10 tháng 6 năm 2021 đối với bị cáo: 

 Họ và tên: Phan Minh H; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: không;                

Sinh ngày: 01/01/1987, tại: huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang; Nơi cư trú: ấp 

Phú Bình, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Quốc tịch: Việt 

Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: không nghề nghiệp; Trình 

độ học vấn: 8/12; Họ tên cha: Phan Văn H, sinh năm 1961 (Sống); Họ tên mẹ: 

Đinh Thị Đ, sinh năm 1961 (Sống); Anh chị em ruột có 03 người; Bị cáo có vợ: 

Lê Hồng T, sinh năm1989 (đã ly hôn); Bị cáo có 02 người con, lớn nhất sinh năm 

2010, nhỏ nhất sinh năm: 2011. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

          Tiền án: 01 tiền án: Ngày 12/8/2020 bị Toà án nhân dân huyện Châu Thành, 

tỉnh Hậu Giang tuyên phạt 14 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý, theo 

Bản án số 27/2020/HSST ngày 12/8/2020, bị cáo chấp hành án xong ngày 

10/02/2021. 

Tiền sự: Không. Tuy nhiên, ngày 31/10/2019 bị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang Quyết định áp dụng biện 
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pháp giáo dục tại thị trấn về hành vi: Sử dụng trái phép chất ma tuý theo quyết 

định số: 133/QĐ-UBND. Bị can Chấp hành xong ngày 31/01/2020. 

  Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 13/4/2021 đến ngày 16/4/2021 bị khởi tố chuyển 

tạm giam. 

 - Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

1/ Nguyễn Như H, sinh năm 1980  – Trưởng công an thị trấn Mái Dầm. (có 

đơn xin vắng mặt) 

Địa chỉ: khu vực 1, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 

2/ Lê Thanh N, sinh năm 1982 – Công an thị trấn Mái Dầm. 

Địa chỉ: ấp Long Lợi, xã Đông PhướcA, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu 

Giang. (có mặt) 

3/ Trương Phong P, sinh năm 1962 – Nhân viên bảo vệ dân phố thị trấn Mái 

Dầm. (có mặt) 

Địa chỉ: ấp Phú Xuân A, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu 

Giang. 

4/ Trần Minh V, sinh năm 1984 – Nhân viên công ty thép sunpro khu công 

nghiệp Châu Thành. (vắng mặt) 

Địa chỉ: thôn 3, xớm Tân Phong, xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà 

Tĩnh. 

Chổ ở hiện nay: khu dân cư Long Thịnh, quận Cái Răng, thành phố Cần 

Thơ. 

5/ Trần Đình H, sinh năm 1984 - Nhân viên công ty thép sunpro khu công 

nghiệp Châu Thành. (vắng mặt) 

Địa chỉ: ấp Long Khánh 1, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai. 

Chổ ở hiện nay: khu dân cư Long Thịnh, quận Cái Răng, thành phố Cần 

Thơ. 

- Người tham gia tố tụng khác: 

Người làm chứng: 

1/ Lê Văn Út M, sinh năm 1972 - Nhân viên bảo vệ dân phố thị trấn Mái 

Dầm. (vắng mặt) 

Địa chỉ: ấp Phú Bình, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu 

Giang. 

2/ Nguyễn Thị Ngọc T, sinh năm 1970. 

Địa chỉ: ấp Phú Bình, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu 

Giang. (vắng mặt) 

  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Tại cáo trạng số 33/CT-VKS-HCT ngày 31/5/2021 Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Châu Thành xác định vào lúc 19 giờ 00 ngày 12 tháng 4 năm 2021, Công an 
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thị trấn Mái Dầm nhận được tin báo của ông Nguyễn Văn U, sinh năm 1966, ngụ ấp 

Phú Bình, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang về việc tại quán cà 

phê của ông Trần Trung L, ngụ ấp Phú Bình, thị trấn Mái Dầm có Phan Minh H, 

đánh ông Trần Đình H và ông Trần Minh V, là nhân viên Công ty thép Sunpro 

thuộc khu công nghiệp tại huyện Châu Thành. Sau khi tiếp nhận tin báo, Trung tá 

Nguyễn Như H; trưởng Công an thị trấn Mái Dầm phân công Lê Thanh N, cán bộ 

Công an thị trấn Mái Dầm; Trương Phong P, Lê Văn Út M là nhân viên bảo vệ dân 

phố thị trấn Mái Dầm đến hiện trường giải quyết vụ việc. Khi đến nơi Công an thị 

trấn đã xác minh làm rõ vụ việc và đi tìm Phan Minh H để mời Hiệp về Công an 

thị trấn Mái Dầm làm việc thì phát hiện Hiệp từ nhà ông Nguyễn Ngọc T đi ra, lúc 

này N cán bộ Công an thị trấn Mái Dầm bước xuống xe đi đến mời H về cơ quan 

để làm việc nhưng H không chấp hành tiếp tục bỏ đi, N, P và M giữ H lại thì H 

dùng miệng cắn vào cẳng tay phải của N và giật lấy bảng tên số hiệu 560-312 của 

N đang gắn trên áo, bẻ cong bảng tên đâm vào mu bàn tay phải của N liên tục 04 

vết; lúc này H bị khống chế đưa về Công an thị trấn Mái Dầm 

Tại phiên toà hôm nay đại viện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành 

giữ quyền công tố luận tội vào lúc 19 giờ 00 phút ngày 12/4/2021 tại ấp Phú Bình, 

thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang bị cáo Phan Minh H đã có 

hành vi đánh người gây mất trật tự công cộng, tổ công tác thuộc công an thị trấn 

Mái Dầm đến mời bị cáo về trụ sở công an làm việc, Bị cáo không chấp hành có 

hành vi dùng miệng cắn vào cẳng tay phải của Nhuận và giật lấy bảng tên số hiệu 

560-312 của Nhuận đang gắn trên áo, bẻ cong bảng tên đâm vào mu bàn tay phải 

của Nhuận liên tục 04 vết. Tài liệu chứng chứ thu thập hoàn toàn khách quan, 

đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Do đó Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Châu Thành giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Phan Minh H về tội “Chống 

người thi hành công vụ” theo khoản 1 Điều 330 của Bộ luật hình sự. Trả lại cho 

Lê Thanh N một bộ đồ và một bảng tên. 

Bị cáo có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đã có tiền án chưa xóa án 

tích mà tiếp tục phạm tội. Có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đã thành khẩn 

khai báo, ăn năn hối cải, không có tiền sự, có một tiền án. Vì vậy đề nghị Hội 

đồng xét xử căn cứ khoản 1 Điều 330, điểm h, khoản 1, Điều 52, điểm s, khoản 1, 

Điều 51 Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo Phan Minh H từ 12 đến 18 tháng tù. 

Tại phiên tòa bị cáo Phan Minh H tự bào chữa: Bị cáo thừa nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội và thống nhất với quyết định truy tố, ý kiến luận tội của đại diện 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành. Bị cáo nhận thấy hành vi của mình 

trái với quy định pháp luật, đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng mức 

hình phạt thấp nhất để có cơ hội sớm về với gia đình 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà.  
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  Căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn 

diện chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo, lời khai của những người tham 

gia tố tụng khác. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện 

Châu Thành, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, 

thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị 

cáo và những người tham gia tố tụng không có ai ý kiến hoặc khiếu nại về hành 

vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các 

hành vi quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng 

đã thực hiện đúng quy định pháp luật. 

 [2] Nội dung vụ án: Vào lúc 19 giờ ngày 12/4/2021, tại quán cà phê của ông 

Trần Trung Liệt, bị cáo Phan Minh H đã đánh ông Trần Đình H và ông Trần Minh 

V là nhân viên Công ty thép Sunpro thuộc khu công nghiệp huyện Châu Thành. Sau 

khi tiếp nhận tin báo, Trung tá Nguyễn Như H; chức vụ trưởng Công an thị trấn Mái 

Dầm, phân công Lê Thanh N, cán bộ Công an thị trấn; Trương Phong P, Lê Văn Út 

M là nhân viên bảo vệ dân phố thị trấn Mái Dầm đến hiện trường giải quyết vụ việc. 

Công an xuống hiện trường xác minh làm rõ vụ việc và đi tìm Phan Minh H, thì 

phát hiện H từ nhà ông Nguyễn Ngọc T đi ra lúc này N Công an thị trấn Mái Dầm 

đi đến mời H về cơ quan để làm việc nhưng H không chấp hành tiếp tục bỏ đi, N, 

P và M giữ H lại thì H dùng miệng cắn vào cẳng tay phải của N và giật lấy bảng 

tên số hiệu 560-312 của Nhuận đang gắn trên áo, H bẻ cong bảng tên đâm vào mu 

bàn tay phải của N liên tục 04 vết thì H bị khống chế đưa về Công an thị trấn Mái 

Dầm.  

[3] Về tính chất, mức độ, hành vi phạm tội: Bị cáo là công dân có đủ khả 

năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình, bị cáo nhận thức được anh Lê 

Thanh N là lực lượng Công an thị trấn Mái Dầm và Trương Phong P, Lê Văn Út M 

là nhân viên bảo vệ dân phố thị trấn Mái Dầm đang thực thi công vụ nhưng bị cáo 

vẫn có hành vi dùng vũ lực cản trở tổ công tác thi hành công vụ. Hành vi của bị 

cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính của Nhà 

nước, gây ảnh hưởng xấu đến an toàn trật tự tại địa phương. Do đó, cần áp dụng 

mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo nhằm răn đe giáo dục 

và phòng ngừa chung. 
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[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo có tình tiết 

tăng nặng trách nhiệm hình sự là tái phạm. Bị cáo có tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự là phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo có nhân 

thân xấu có một tiền án về tội tội tàng trữ trái phép chất ma tuý, theo Bản án số 

27/2020/HSST ngày 12/8/2020 của Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, bị cáo 

chấp hành án xong ngày 10/02/2021 về lại địa phương, không có tiền sự. Do đó bị 

cáo có tình tiết tăng nặng và tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự điểm h, khoản 

1, Điều 52, điểm s, khoản 1, Điều 51 Bộ luật hình sự. 

[5] Vật chứng vụ án: Quá trình điều tra Công an huyện Châu Thành có thu 

giữ 01 bảng tên số hiệu CAND 56-321, đã cong và gãy, 01 áo màu xanh, trang 

phục xuân hè Cảnh sát nhân dân, tay ngắn, bên trong ký hiệu CÔNG TY 19-

5BCA, TRANG PHỤC XUÂN HÈ-2019, đã bị rách phía ở chổ gắn bảng tên số 

hiệu CAND. Đối với số vật chứng này Hội đồng xét xử trả lại cho Lê Thanh 

Nhuận. 

[6] Về trách nhiệm dân sự: Anh Lê Thanh N bị thương tích nhẹ, đã từ chối 

giám định thương tích, bị rách áo công vụ, hỏng bảng tên, anh Lê Thanh N, anh 

Trần Minh V và anh Trần Đình H không có yêu cầu gì về dân sự nên không xem 

xét giải quyết.  

[7] Về án phí: bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ nêu trên; 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Căn cứ khoản 1, Điều 330, điểm s khoản 1, Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 

52 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; 

1. Tuyên bố: Bị cáo Phan Minh H phạm tội “Chống người thi hành công 

vụ”. 

Xử phạt bị cáo Phan Minh H 12 (mười hai) tháng tù, thời gian được tính từ 

ngày 13/4/2021. 

 2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng 

hình sự năm 2015, sủa đổi bổ sung năm 2017 trả lại cho anh Lê Thanh N 01 bảng 

tên số hiệu CAND 56-321, đã cong và gãy, 01 áo màu xanh, trang phục xuân hè 

Cảnh sát nhân dân, tay ngắn, bên trong ký hiệu CÔNG TY 19-5BCA, TRANG 

PHỤC XUÂN HÈ-2019, đã bị rách phía ở chổ gắn bảng tên số hiệu CAND, theo 

phiếu nhập kho số: PNK 2021/31 Nợ: 1141 Có: 366 ngày 04/6/2021 của Chi cục 

thi hành án dân sự huyện Châu Thành – Hậu Giang.  

3. Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 và Điều 23, 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc Hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo Phan Minh H phải chịu 

200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 
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 4. Bị cáo, người có quyền lợi và nghĩ vụ liên quan có mặt tại phiên tòa được 

quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi và 

nghĩ vụ liên quan vắng mặt có quyền làm đơn kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày 

kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết tại ủy ban nhân dân nơi 

cư trú. 

 

  Nơi nhận:                                            
- TAND tỉnh Hậu Giang;                                                                              

- Sở Tư Pháp tỉnh Hậu Giang;                              

- Viện KSND huyện Châu Thành; 

- Công an huyện Châu Thành;  

- Chi cục THA huyện Châu Thành; 

- Bị cáo, những người tham gia tố tụng;   
- Lưu hồ sơ vụ án.                                                                                                          

                                                                                                                                  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Nhân 

 

 


